
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 52/4 đường ĐT 743, Khu phố Đông Tân, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

04/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC ĐẠT

3703124597

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

2. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4513

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: + Sửa chữa 
phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, + Bảo dưỡng 
thông thường, + Sửa chữa thân xe, + Sửa chữa các bộ phận của 
ô tô, + Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, + Sửa tấm chắn và cửa 
sổ, + Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, + Sửa chữa, bơm vá săm, 
lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế, + Xử lý chống gỉ, + Lắp đặt, 
thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn 
sản xuất; - Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ 
khác: + Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe 
có động cơ khác, + Bảo dưỡng thông thường, + Sửa chữa thân 
xe, + Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, + Sửa chữa, bơm vá 
săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế, + Xử lý chống gỉ, + Lắp đặt, 
thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn 
sản xuất.

4520

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con 
(loại 9 chỗ ngồi trở xuống) - Đại lý phụ tùng và các bộ phận 
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐỨC ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC DAT MANUFACTURE SERVICE AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX DV & TM ĐỨC ĐẠT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961714590
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn cà phê - Bán buôn chè - Bán buôn đường, 
sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc, bột, tinh bột - Bán buôn thực phẩm khác

4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 

4649

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm nhựa; Bán buôn nhựa phế, hạt 
nhựa, nhựa tái sinh, nhựa nguyên sinh

4669

12. Dịch vụ đóng gói 8292

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

14. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ thực phẩm khác trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

21. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất nhựa nguyên sinh; Sản xuất cao su tổng hợp 
dạng nguyên sinh

2013

22. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất nhựa, hạt nhựa, nhựa phế, nhựa tái sinh

2220(Chính)

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

26. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

29. Bốc xếp hàng hóa 5224

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN 
ĐỨC

Việt 
Nam

18 Dốc Tam Đa, 
Phường Thuỵ Khuê, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

4.200.000.000 70,000 001090004825

2NGUYỄN 
VĂN THỨC

Việt 
Nam

24 khu phố Thống 
Nhất 1, Phường Dĩ 
An, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

1.800.000.000 30,000 038085017625

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

33. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể - Hoạt động nhượng quyền 
kinh doanh ăn uống - Cung cấp suất ăn theo hợp đồng 

5629

34. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

35. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

36. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001090004825
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 18 Dốc Tam Đa, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 18 Dốc Tam Đa, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN ĐỨC Nam

04/05/1990 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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